
Đơn vị tính (単位): VNĐ

Mô tả kích thước
寸法の記述

Quy cách trang 
広告配置

Kích thước
﻿寸法

Đơn giá/ tháng
﻿広告料金（月額）

Ghi chú
注記

BÌA 4 (﻿表４) ﻿60,200,000 VND Không khả dụng (満席)

BÌA 2 (﻿﻿表２） ﻿34,400,000 VND Không khả dụng (満席)

BÌA 3 (﻿表３) ﻿34,400,000 VND Không khả dụng (満席)

ĐỐI DIỆN BÌA 2 (﻿表２ 対向) ﻿32,250,000 VND Không khả dụng (満席)

ĐỐI DIỆN BÌA 3 (﻿表３ 対向) ﻿32,250,000 VND Không khả dụng (満席)

TRƯỚC TRANG MỤC LỤC (﻿目次前) ﻿30,100,000 VND Không khả dụng (満席)

TRANG ĐỐI DIỆN TRANG BÀI VIẾT CỦA BÁO (﻿記事対向) ﻿30,100,000 VND

NGUYÊN TRANG BÀI VIẾT (﻿記事告) ﻿32,250,000 VND

Nguyên trang trong quảng cáo (﻿﻿カラー 1ページ) ﻿W193 (203) × H260 (270) mm ﻿27,950,000 VND

1/2 trang trong (﻿﻿カラー1/2 ページ) ﻿W168 × H118.5 mm ﻿15,050,000 VND

1/3 trang trong (﻿カラー1/3 ページ) ﻿W168 × H78 mm 13,500,000 VND

1/4 trang trong (﻿カラー1/4 ページ) ﻿W82.5 × H118.5 mm 9,500,000 VND

1/6 trang trong (﻿カラー 1/6 ページ) ﻿W82.5 × H78 mm 7,800,000 VND

1/12 trang trong (﻿カラー1/12ページ) ﻿W82.5 × H37.5 mm 4,870,000 VNĐ  Đăng tối thiểu 3 tháng
(最低3ヶ月掲載) 

﻿※ Thuế 10% sẽ được tính riêng vào giá trị trên (上記料金には、 税金10％が別途加算されます。)

※ Thời hạn book quảng cáo là ngày 1 tháng trước phát hành tạp chí (広告の掲載をご希望の場合、雑誌発行の1ヶ月前までに予約してください)

※Tạp chí được phát hành vào ngày 25 hàng tháng (雑誌は毎月25日に発行されます)

※ Hotline đặt lịch quảng cáo 028 6282 5186 |  0938741166 (広告の予約については、0938741166)

﻿W193 (203) × H260 (270) mm

Bảng giá quảng cáo Tạp chí Vietnam Sketch ((﻿広告料金のご案内)

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO 2023 (﻿広告料金のご案内)
Áp dụng từ 01/01/2023 (2023年1月1日より適用)

※ Đơn giá quảng cáo chưa bao gồm thiết kế và dịch thuật nếu khách hàng yêu cầu cộng thêm vào 20% trên đơn giá. 
(広告料金はデザインや翻訳は含まれておらず、お客様が要望される場合は、料金に20％を追加させていただきます。)


